
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN ĐỢT 1-HK1 NĂM HỌC 2009-2010

STT MÃ MÔN MÔN GIẢNG DẠY Lớp lấy ý kiến

18 NN01 NGUYỄN ĐÌNH BÁ CHI201 Trung Ngữ Trung Cấp 1 K14NAD

24 NN02 BÙI THỊ CHANH LIN422 Ngữ Nghĩa Học (trong tiếng Anh) K12NAB1

76 NN03 PHAN THỊ NHƯ GẤM ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E14
90 NN05 HOÀNG THỊ ĐOAN HẠ ENG204 Anh ngữ cao cấp 1 K12I2

142 NN07 TRƯƠNG THỊ HUỆ ENG207 Viết 2 K14VQH

148 NN08 TRẦN HỮU HƯNG ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 K14I1

151 NN31 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E17

186 NN19 NGUYỄN THỊ KIM MẪN ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E20

202 NN04 LÊ DIỆU MY ENG383 Anh Văn Lễ Tân K12NAB1

212 NN30 TRƯƠNG LÊ HỒNG NGỌC ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E15

239 NN10 NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 K13E33, E52
244 NN10 NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN ENG204 Ngữ Pháp Anh Văn Nâng Cao K14NAB
269 NN32 NGUYỄN THỊ PHÚ ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E17

290 NN11 NGUYỄN MẠNH QUANG ENG427 Thời Sự Trong Nước - Việt-Anh K12NAB2

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN

290 NN11 NGUYỄN MẠNH QUANG ENG427 Thời Sự Trong Nước - Việt-Anh K12NAB2

291 NN11 NGUYỄN MẠNH QUANG ENG427 Anh văn K13E6

320 NN27 ĐOÀN THỊ THANH TÂM ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E23

323 NN12 HUỲNH VŨ CHÍ TÂM ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 K14I6

335 NN13 PHAN THỊ TỊNH TÂM ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 K14I7

343 NN14 KIỀU THỊ ĐÔNG THANH ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 K12I8

346 NN14 KIỀU THỊ ĐÔNG THANH ENG308 Nghe 3 K13NAB

357 NN15 HOÀNG THỊ PHƯƠNGTHẢO ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 K12E10, E1

364 NN29 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 K14E10

371 NN16 VŨ VĂN THỊNH ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 K12E12

376 NN17 TRẦN THỊ THƠ CUL420 Văn Hóa Champa K12NAD

379 NN17 TRẦN THỊ THƠ ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 K14I3

391 NN18 LƯƠNG KIM THƯ ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 K13E51

428 NN28 NGUYỄN THỊ THU TRANG ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 K13E3

456 NN22 LÊ THỊ KIM UYÊN ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 K13E4
488 NN23 LÊ THỊ THANH YÊN ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 K13E12

PHÒNG ĐÀO TẠO


